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Tóm tắt:
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của vitamin E lên sinh trưởng, tỷ lệ sống, chỉ 

số gan (HSI), chỉ số nội tạng (VSI) và thành phần sinh hóa của cá chim vây vàng Trachinotus blochii giai đoạn 
giống trong thời gian 10 tuần. Cá có chiều dài trung bình khoảng 6,31 cm, khối lượng khoảng 4,7 g được bố 
trí ngẫu nhiên vào 18 bể composite 200 L. Thí nghiệm gồm 5 nghiệm thức bổ sung vitamin E (100, 200, 400, 
800 và 1600 mg/kg thức ăn) và 1 nghiệm thức không bổ sung vitamin E (đối chứng). Mỗi nghiệm thức lặp lại 3 
lần. Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc bổ sung vitamin E có ảnh hưởng đến các chỉ tiêu tăng trưởng (LG, WG, 
SGRL, SGRW ), chỉ số gan và thành phần sinh hóa của cá. Tốc độ tăng trưởng của cá, HSI, hàm lượng protein 
và lipid tăng dần theo các mức bổ sung vitamin E và đạt giá trị cao nhất ở nghiệm thức 400 mg/kg, thấp nhất 
ở nghiệm thức đối chứng (P < 0,05). Không có sự khác biệt về các chỉ tiêu này khi bổ sung vitamin E ở các 
mức cao hơn (800 và 1.600 mg/kg). Tỷ lệ sống và chỉ số VSI của cá cũng không có sự sai khác khi bổ sung hay 
không bổ sung vitamin E. Từ nghiên cứu này có thể nhận thấy hàm lượng vitamin E 400 mg/kg phù hợp cho 
tăng trưởng, nâng cao chỉ số gan và chất lượng thịt cá của cá chim vây vàng giai đoạn giống.

Từ khóa: Cá chim vây vàng, Trachinotus blochii, vitamin E, sinh trưởng, tỷ lệ sống, hệ số gan 

Abstract: 
This study was conducted to evaluate the eff ect of vitamin E on growth, survival, hepatosomatic index 

(HSI), viscerosomatic index (VSI) and body composition of snubnose pompano Trachinotus blochii juvenile 
for 10 weeks. Fish with an average length of about 6,31 cm and a weight of about 4,7 g were randomly 
arranged into 18 composite tanks of 200 L. The experiment included 5 treatments supplemented with vitamin 
E (100, 200, 400, 800 and 1.600 mg/kg diet) and 1 treatment without vitamin E (control). Each treatment was 
repeated 3 times. The results showed that vitamin E supplementation eff ected on growth parameters (LG, 
WG, SGRL, SGRW), liver index and body composition of fi sh. The growth rate of fi sh, HSI and crude protein, 
crude lipid contents in whole body increased gradually with the levels of vitamin E supplementation and 
reached the highest value in the 400 mg/kg treatment, the lowest in the control treatment (P < 0,05). There 
was no diff erences about these parameters when supplementing with vitamin E at higher levels (800 and 1.600 
mg/kg). The survival rate and visceral index of fi sh did not diff er when supplementing or not supplementing 
with vitamin E. From this study, it can be seen that the vitamin E content of 400 mg/kg is suitable for growth 
performance, improve liver index and fl esh quality of pompano juvenile.

Key words: snubnose pompano, Trachinotus blochii, vitamin E, growth, survival, hepatosomatic index

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Mục tiêu của ngành nuôi trồng thủy sản là 

tối ưu hóa tăng trưởng, nâng cao chất lượng thịt 
cá và giảm chi phí sản xuất. Một trong những 
yếu tố góp phần đạt được mục tiêu này là giá trị 

của thức ăn. Các thành phần của thức ăn phải 
đảm bảo hỗ trợ vật nuôi phát triển tối đa với 
liều lượng và chi phí tối thiểu. Trong các thành 
phần thức ăn, vitamin E được xem là một trong 
những thành phần quan trọng, không thể thiếu 
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với sự phát triển của cá nuôi, nhất là đối tượng 
cá biển  [11].

Vitamin E là một nhóm các phân tử hòa tan 
trong dầu, gồm 8 dạng cơ bản, trong đó dạng 
α-tocopherol là dạng có hoạt tính sinh học cao 
nhất  [8]. Vitamin E là một vi dưỡng chất quan 
trọng trong các quá trình sinh lý và sinh hóa 
khác nhau, bảo vệ các tế bào nói chung và các 
chất béo không bão hòa đa nối đôi khỏi bị oxi 
hóa [8] [14]. Bên cạnh đó, vitamin E có khả 
năng thúc đẩy tăng trưởng, gián tiếp điều chỉnh 
tăng trưởng thông qua việc kiểm soát quá trình 
trao đổi chất và tổn thương mô khi cá bị căng 
thẳng [9] [10].

Động vật nói chung, bao gồm cả cá không 
có khả năng hoặc rất ít khả năng tổng hợp được 
vitamin E, nguồn vitamin E cung cấp cho nhu 
cầu của cơ thể phải được bổ sung từ thức ăn. 
Nếu bổ sung thiếu vitamin E làm da cá sẫm 
màu, oxy hóa lipid, thiếu máu [19], thoái hóa 
cơ và gan, hiệu suất tăng trưởng thấp, giảm tỷ 
lệ sống [6] [23] [26]. Ngược lại, việc sử dụng 
quá nhiều vitamin E sẽ gây độc cho cá bởi các 
chất oxy hóa, làm giảm hiệu suất tăng trưởng 
[21] và tăng chi phí sản xuất. Nhìn chung, nhu 
cầu vitamin E trong khẩu phần ăn hàng ngày 
của cá biển dao động trong khoảng 6,25 đến 
200 mg/kg [14]. Tuy nhiên, mức vitamin này ở 
một số loài cá được ghi nhận cao hơn như 451 
mg/kg ở cá Argyrosomus regius [22], 1783 mg/
kg ở cá Sparus aurata [18].

Cá chim vây vàng Trachinotus blochii 
(Lacépède, 1801) là đối tượng nuôi biển với 
qui mô lớn hiện nay. Hầu hết các tỉnh có biển 
đều nuôi đối tượng này. So với các loài cá biển 
khác thì nuôi cá chim vây vàng có ưu điểm 
ít rủi ro, con giống cũng như thức ăn chất 
lượng và được chủ động, nguồn tiêu thụ ổn 
định. Trong quá trình nuôi cũng như trong tự 
nhiên, cá thường xuyên bị căng thẳng do nhiều 
nguyên nhân khác nhau dẫn đến tình trạng oxy 
hóa các tế bào trong cơ thể, gây mất cân bằng 
giữa cơ thể cá và môi trường nước [4], làm 
giảm tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá 
[20]. Bên cạnh đó, ở cá biển nói chung, nhất là 
cá con, cá đang trong giai đoạn phát triển thì 
trong tổ chức mô của cá rất giàu các axít béo 

thuộc nhóm n-3 HUFA và trong khẩu phần ăn 
hàng ngày cá cũng đòi hỏi được bổ sung một 
lượng lớn n-3 HUFA vào thức ăn [28], các axit 
béo này rất dễ bị oxy hóa và hình thành nên các 
sản phẩm gây độc trực tiếp và gián tiếp đến vật 
nuôi [11]. Do vậy, để ngăn chặn và giảm thiểu 
các tác hại do oxy hóa gây ra, thì việc bổ sung 
các chất chống oxy hóa như vitamin E cho cá 
là cần thiết. Tuy nhiên, nhu cầu vitamin E cho 
cá nuôi thay đổi đáng kể, phụ thuộc vào loài 
cá, giai đoạn phát triển, sự tương tác với các 
thành phần khác trong thức ăn như vitamin C, 
selinium và lipid. Hiện nay, đã có nhiều nghiên 
cứu về nhu cầu dinh dưỡng ở cá chim vây vàng 
nhưng những thông tin về nhu cầu vitamin ở cá 
còn hạn chế. Trong đó, nhu cầu về vitamin E 
ở cá chim vây vàng T. blochii giai đoạn giống 
chưa được nghiên cứu.
II. ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU VÀ 
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Đối tượng nghiên cứu
Cá chim vây vàng được tuyển chọn từ cơ 

sở sản xuất giống cá biển tại Nha Trang-Khánh 
Hòa. Cá chim giống 70 ngày tuổi, kích cỡ đồng 
đều, khỏe mạnh (có chiều dài khoảng 6,31 cm, 
khối lượng khoảng 4,7 g) được vận chuyển 
đến phòng thí nghiệm bằng túi nilong kín bơm 
oxy. Thời gian thuần dưỡng cá thực hiện trong 
1 tuần. Thí nghiệm được thực hiện từ tháng 
7/2020 – 7/2021, tại Trung tâm Nghiên cứu 
giống và Dịch bệnh Thủy sản – Trường Đại 
học Nha Trang

2. Phương pháp nghiên cứu
2.1. Chuẩn bị thức ăn 
Thức ăn sử dụng cho cá trong thời gian 

thuần dưỡng là thức ăn tổng hợp Ocialis của 
Neovia Việt Nam. Dạng vitamin E sử dụng 
trong thức ăn thí nghiệm là anpha tocopherol 
acetate. 

Trước khi bổ sung vitamin E, thức ăn tổng 
hợp được phân tích thành phần dinh dưỡng 
cũng như hàm lượng vitamin E ban đầu. Từ 
mức vitamin tối thiểu ban đầu trong thức ăn 
tổng hợp, hàm lượng vitamin E bổ sung thêm 
lần lượt là 100 mg/kg, 200 mg/kg TA, 400 
mg/kg TA, 800 mg/kg TA, 1.600 mg/kg TA. 
Vitamin E được hòa tan trong dầu và trộn đều 
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vào thức ăn tổng hợp. Sau đó thức ăn được sấy 
khô và bảo quản ở 4oC để dùng dần.

Bố trí thí nghiệm
Thí nghiệm bố trí ngẫu nhiên với 6 nghiệm 

thức, bao gồm 1 nghiệm thức đối chứng (không 
bổ sung vitamin E) và 5 nghiệm thức bổ sung 
vitamin E (100, 200, 400, 800 và 1600 mg 
vitamin E/kg thức ăn). Mỗi nghiệm thức lặp lại 
3 lần cùng thời điểm trong thời gian 10 tuần. 
Cá được bố trí vào 18 bể composite 200 L, với 
30 con cá trong mỗi bể. Hệ thống bể thí nghiệm 
được đặt trong khu vực có mái che đảm bảo đủ 
ánh sáng tự nhiên.

Chăm sóc quản lý
Cá được cho ăn 4 lần/ngày, lúc 7h, 11h, 14h 

và 17h giờ. Quá trình cho ăn được quan sát kỹ 
để đảm bảo thức ăn được sử dụng hiệu quả. Hệ 
thống bể ương với nước được sục khí liên tục, 
các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ mặn, 
pH, hàm lượng oxy hòa tan được kiểm tra định 
kỳ và duy trì ở mức thích hợp cho cá. Chất 
lượng nước được duy trì thông qua việc vệ sinh 
bể và thay 50% nước mỗi ngày.

3. Phương pháp thu thập và xử lý số liệu:
3.1 Phương pháp xác định và tính toán một 

số chỉ tiêu
Chiều dài và khối lượng của cá được cân đo 

tại thời điểm bắt đầu và kết thúc thí nghiệm. 
Chiều dài toàn thân được đo bằng giấy đo kỹ 
thuật, độ chính xác 1 mm. Khối lượng cá được 
cân bằng cân điện tử BPA (Ohaus, USA), độ 
chính xác 0,1 g. Kết thúc thí nghiệm, 3 con cá 
ở mỗi bể (9 con/nghiệm thức) được giải phẫu 
thu gan và nội tạng để xác định chỉ số VSI (chỉ 
số nội tạng), HSI (chỉ số gan) và thành phần 
sinh hóa cơ thể cá. Phân tích độ ẩm của mẫu 
(ở 105oC trong 24 giờ cho đến khi khối lượng 
không đổi), protein thô (thiết bị Kjeldahl, nitơ 
6,25), lipid thô (thiết bị Soxhlet, chiết bằng ete 
dầu hỏa), tro (đốt ở 600oC trong 6 giờ).

 Tỷ lệ sống của cá được xác định là số cá 
còn lại tại thời điểm kết thúc thí nghiệm. Các 
thông số đánh giá và công thức được xác định 
như sau

+ % Khối lượng tăng lên (WG): WG (%) = 
[(W2 - W1)/ W1] *100

+ % Chiều dài tăng lên (LG): LG (%) = [(L2 

- L1)/L1] *100
+ Tốc độ tăng trưởng đặc trưng theo chiều 

dài (SGRL): SGRL (%) = [(LnL2 - LnL1/(t2-t1)] 
* 100

+ Tốc độ tăng trưởng đặc trưng theo khối 
lượng (SGRw): SGRW (%) = [(LnW2 - LnW1/
(t2-t1)] * 100

+ Tỷ lệ sống (SR): SR (%) = (Số lượng cá 
khi kết thúc thí nghiệm/số lượng cá ban đầu) 
* 100

+ Hệ số nội tạng (VSI): VSI (%) = (khối 
lượng nội tạng/khối lượng cá) *100

+ Hệ số gan (HSI): HSI (%) = (khối lượng 
gan/khối lượng cá) * 100

Trong đó W1, W2 là khối lượng cá tại thời 
điểm t1 và t2. L1, L2 là chiều dài cá tại thời điểm 
t1 và t2. t1 là thời điểm bắt đầu thí nghiệm, t2 là 
thời điểm kết thúc thí nghiệm.

3.2. Phương pháp xử lý số liệu
 Các số liệu thu thập từ thí nghiệm 

được tính toán và biể u diễ n dư ớ i dạ ng giá trị  
trung bình (Mean) ± Sai số chuẩ n (SE) trên 
phần mềm Mocrosoft Excel 2016. Số liệu đư ợ c 
phân tích thống kê bằ ng phư ơ ng pháp phân tích 
phư ơ ng sai mộ t yế u tố  (One-way ANOVA) vớ i 
phần mềm SPS 22.0. Sự khác biệt giữa các giá 
trị trung bình được xác định bằ ng phép kiể m 
định Duncan với mức ý nghĩa P < 0,05. 
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO 
LUẬN

Kết quả nghiên cứu
1. Điều kiện môi trường trong thời gian 

thí nghiệm
Các yếu tố môi trường trong 10 tuần thí 

nghiệm như nhiệt độ (25,5-28,5oC), độ mặn 
(28-30‰), pH (7,5-8,1), hàm lượng oxy hòa 
tan (5,7-6,5 mg/l) ở các bể thí nghiệm đều 
được duy trì ổn định, phù hợp với điều kiện 
sinh trưởng và phát triển của cá chim vây vàng 
giai đoạn giống [25].

2. Ảnh hưởng của hàm lượng vitamin E 
lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá

Kết quả ảnh hưởng của vitamin E lên cá 
chim vây vàng được trình bày chi tiết trong 
bảng 1. Qua đó cho thấy, việc bổ sung vitamin 
E ảnh hưởng đáng kể đến tăng trưởng (LG, 
WG, SGRL và SGRW) của cá chim vây vàng 
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giai đoạn giống. Cá ở nghiệm thức đối chứng 
có tốc độ sinh trưởng thấp hơn các nghiệm thức 
có bổ sung vitamin E và ở mức bổ sung 400 
mg/kg thức ăn cho tốc độ tăng trưởng tốt nhất. 
Nhìn chung, tăng trưởng về chiều dài cũng như 
khối lượng của cá tăng dần theo các mức bổ 
sung vitamin E từ 100 mg/kg đến 400 mg/kg. 
Cụ thể, cá không được bổ sung vitamin E có 
chiều dài và khối lượng, tại thời điểm kết thúc 
thí nghiệm, thấp nhất lần lượt là 13,05 cm và 
41,58 g. Giá trị cao nhất là 13,97 cm và 50,92 g 
được ghi nhận ở nghiệm thức bổ sung 400 mg 
vitamin E/kg. Tuy nhiên, khi bổ sung vitamin 

E quá nhiều, cụ thể > 400 mg vitamin E vào 
thức ăn thì tăng trưởng của cá lại giảm thấp (p 
< 0,05). Xu hướng tác động của vitamin E cũng 
thể hiện tương tự ở chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng 
tương đối và tốc độ tăng trưởng đặc trưng của 
cá chim vây vàng. Phần trăm chiều dài và khối 
lượng tăng lên (LG và WG) thấp nhất ở nghiệm 
thức không được bổ sung vitamin E là 106,81% 
và 784,61%, cao nhất ở nghiệm thức 400 mg/
kg là 121,39% và 983,44%. Tương tự, tốc độ 
tăng trưởng đặc trưng (SGRL, SGRW) thấp 
nhất là 0,97% và 2,91%, cao nhất là 1,06% và 
3,18%.

Bảng 1. Tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá chim vây vàng ở các mức bổ sung vitamin E khác nhau

Chỉ 
tiêu

Hàm lượng vitamin E bổ sung vào thức ăn (mg/kg thức ăn)

0 100 200 400 800 1.600

L1 (cm)  6,31±0,24 6,31±0,24 6,31±0,24 6,31±0,24 6,31±0,24 6,31±0,24

W1 (g) 4,70±0,47 4,70±0,47 4,70±0,47 4,70±0,47 4,70±0,47 4,70±0,47

L2 (cm) 13,05±0,02a 13,49±0,02c 13,79±0,05d 13,97±0,04e 13,26±0,03b 13,23±0,04b

W2 (g) 41,58±0,45a 45,92±0,44c 47,85±0,57d 50,92±1,07e 43,91±0,20b 42,75±0,17ab

LG (%) 106,81±0,39a 113,79±0,34c 118,54±0,77d 121,39±0,69e 110,14±0,40b 109,67±0,68b

WG (%) 784,68±9,47a 877,02±9,38c 918,09±12,22d 983,4±22,72e 834,26±4,30b 809,57±3,67ab

SGRL (%) 0,97±0,003a 1,01±0,002c 1,04±0,005d 1,06±0,004e 0,99±0,003b 0,99±0,004b

SGRW (%) 2,91±0,014a 3,04±0,013c 3,09±0,016d 3,18±0,028e 2,98±0,006b 2,94±0,005ab

TLS (%) 100 100 100 100 100 100
Ghi chú: L1 - chiều dài cá ban đầu; W1 - khối lượng cá ban đầu; L2 - chiều dài cá khi kết thuc thí nghiệm; W2 - khối lượng 
cá khi kết thúc thí nghiệm; LG – Phần trăm chiều dài tăng lên; WG Phần trăm khối lượng tăng lên; SGRL - tốc độ tăng 
trưởng đặc trưng theo chiều dài; SGRW - tốc độ tăng trưởng đặc trưng theo khối lượng. Trong cùng hàng, các số liệu 
mang các ký tự chữ cái khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, P < 0,05. 

Sau 10 tuần thí nghiệm bổ sung vitamin E, 
tỷ lệ sống của cá chim vây vàng ở các nghiệm 
thức thí nghiệm đều đạt 100%. Qua đó cho 
thấy, tỷ lệ sống của cá chim vây vàng không 
bị ảnh hưởng bởi vitamin E trong thức ăn. Cá 
ở các nghiệm thức bổ sung hay không được 
bổ sung vitamin E đều không có sự khác biệt 
thống kê (P > 0,05). 

3. Ảnh hưởng của hàm lượng vitamin E 
lên hệ số gan và hệ số nội tạng của cá

Việc bổ sung vitamin E vào thức ăn không 
ảnh hưởng đến chỉ số nội tạng VSI ở cá chim 
vây vàng. Chỉ số này không khác biệt giữa các 
nghiệm thức bổ sung vitamin E với nghiệm 
thức không bổ sung vitamin E (P > 0,05) (Hình 

1). Tuy nhiên, vitamin E lại ảnh hưởng đến chỉ 
số gan (HSI) của cá. Khi cá sử dụng thức ăn có 
bổ sung 400 mg vitamin E/kg thức ăn thì chỉ số 
HSI có giá trị khác biệt so với nhóm cá được bổ 
sung vitamin E ở các mức thấp hơn. 

4. Ảnh hưởng của hàm lượng vitamin E 
lên thành phần sinh hóa của cá chim vây 
vàng

Thành phần sinh hóa của cá chim vây vàng 
sau 10 tuần sử dụng vitamin E được trình bày 
trong bảng 2. Kết quả cho thấy, vitamin E ảnh 
hưởng đáng kể đến thành phần sinh hóa cá 
chim vây vàng. Khi được bổ sung vitamin E 
vào thức ăn, hàm lượng lipid và protein cơ thể 
cá tăng gần gấp đôi so với cá không được sử 
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Hình 1: Ảnh hưởng của hàm lượng vitamin E lên VSI, HSI (%)
Các ký tự chữ cái khác nhau trên các cột thể hiện sự khác biệt có nghĩa thống kê (P < 0,05)

dụng vitamin E. Mức protein và lipid cao nhất 
ở nhóm cá sử dụng 400 mg vitamin E/kg thức 
ăn. Tuy nhiên, ở các mức 100 và 200 mg/kg 

vẫn cho kết quả lipid không khác biệt với mức 
400 mg/kg với độ tin cậy 95%.

Bảng 2. Thành phần sinh hóa của cá chim vây vàng ở các mức bổ sung vitamin E khác nhau

Chỉ tiêu
Hàm lượng vitamin E bổ sung vào thức ăn (mg/kg thức ăn)

0 100 200 400 800 1.600

Tro (%) 5,29±0,72a 4,24±0,83a 4,26±0,12a 4,06±0,27a 5,23±0,30a 5,66±0,09a

Độ ẩm (%) 67,99±1,31abc 66,85±0,52a 69,32±0,83bc 69,83±0,45c 67,86±0,41abc 67,38±0,33ab

Lipid (%) 4,53±0,86a 9,77±0,15cd 10,20±0,11d 10,92±0,20d 8,84±0,27c 7,47±0,34b

Protein (%) 10,42±0,08a 19,33±0,04c 19,42±0,02c 19,68±0,05d 19,18±0,01c 18,80±0,16b

Các ký tự chữ cái khác nhau trên cùng một hàng thể hiện sự khác biệt có nghĩa thống kê (P < 0,05)

Kết quả tương đồng cũng được ghi nhận ở 
hàm lượng tro và nước trong cơ thể cá chim 
vây vàng. Cá được bổ sung hay không bổ sung 
vitamin E vào thức ăn thì lượng tro và nước 
không bị ảnh hưởng (P<0,05).

Thảo luận
Vitamin E là một nhóm các phân tử hòa tan 

trong dầu và có chức năng chống oxi hóa, tăng 
cường đáp ứng miễn dịch và làm giảm căng 
thẳng [12]. Việc bổ sung vitamin E vào thức 
ăn có thể thúc đẩy tăng trưởng ở cá. Trong 
nghiên cứu này, vitamin E được bổ sung vào 
thức ăn ảnh hưởng đáng kể đến tăng trưởng 
chiều dài cũng như khối lượng của cá chim 
vây vàng (L2, W2, LG, WG, SGRL và SGRW), 
trong đó, mức bổ sung 400 mg/kg thức ăn cho 
tăng trưởng tốt nhất. Kết quả này tương đồng 
với kết quả nghiên cứu trên cá Pelteobagrus 
vachelli [21], cá Argyrosomus regius [22] hay 

cá bơn Scophthalmus maximus [32]. Theo 
Hamre (2011), hàm lượng vitamin E cần thiết 
cho tăng trưởng ở một số loài cá dao động 
trong khoảng 6,25 –  200 mg/kg [14], một số 
nghiên cứu ghi nhận ở mức bổ sung cao hơn 
sẽ cho tăng trưởng tốt hơn, đặc biệt là khi cá 
sống trong điều kiện bất lợi do các tác nhân 
bên ngoài tác động [18] [17]. Tuy nhiên, sự 
thiếu hụt vitamin E lại không ảnh hưởng đến 
tăng trưởng của cá tráp Sparus aurata [23], 
cá tráp Notemigonus crysoleucas [5], cá bơn 
Hippoglossus hippoglossus [29]. Sự khác biệt 
giữa các nghiên cứu trên có thể do sự khác biệt 
về cỡ cá, điều kiện môi trường thí nghiệm và 
các thành phần trong thức ăn như vitamin C, 
selenium, hàm lượng HUFA [14]. Bên cạnh đó, 
việc bổ sung quá nhiều các chất chống oxi hóa 
như vitamin E hay vitamin C cũng có thể gây 
mất cân bằng oxy hóa cho cơ thể, ảnh hưởng 
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trực tiếp đến tăng trưởng của cá [14]. Trong 
nghiên cứu này, cá chim vây vàng được bổ 
sung quá nhiều vitamin E (> 400 mg/kg) trong 
thức ăn đã thể hiện sự ảnh hưởng tiêu cực đến 
tăng trưởng. Kết quả tương tự cũng được ghi 
nhận trên cá giò Rachycentron canadum [33], 
cá vẹt Oplegnathus fasciatus [12].

Sau 10 tuần thí nghiệm, tỷ lệ sống của 
cá chim vây vàng không bị ảnh hưởng bởi 
vitamin E trong thức ăn (Bảng 1). Cá ở các 
nghiệm thức bổ sung hay không được bổ sung 
vitamin E đều không có sự khác biệt thống 
kê (P > 0,05). Kết quả tương đồng cũng được 
ghi nhận ở cá tầm beluga (Huso huso L) [1], 
cá tầm trắng (Acipenser transmontanus) giai 
đoạn 3-5g [24]. Tuy nhiên, tỷ lệ sống của cá 
giò (Rachycentron canadum) [33], cá tráp biển 
(Sparus aurata L.) [9] thấp hơn khi sử dụng 
thức ăn không được bổ sung vitamin E so với 
cá sử dụng thức ăn được bổ sung vitamin E. 
Kết quả thí nghiệm hiện tại cho thấy, cá chim 
vây vàng ở các nghiệm thức đều đạt tỷ lệ sống 
100% chứng tỏ cá có sức chịu đựng tốt trong 
điều kiện thiếu hụt vitamin E trong một khoảng 
thời gian nhất định.

Chỉ số gan HSI và chỉ số nội tạng VSI có 
thể được xem như một chỉ số đánh giá sự thay 
đổi về tình trạng dinh dưỡng và năng lượng ở 
cá [13]. Trong đó, việc tăng chỉ số gan tương 
quan với việc bổ sung mức vitamin E phù hợp 
có thể do trong gan có protein vận chuyển 
vitamin E thuộc dẫn xuất tocopherol (TTP) 
[15] và vitamin E là một trong những vitamin 
hòa tan trong dầu nên chất béo trong gan được 
xem là nơi tích trữ vitamin E [1]. Bên cạnh 
đó, việc thiếu hụt vitamin E trong khẩu phần 
ăn của cá làm giảm thấp chỉ số HSI có thể do 
tiêu tốn vitamin E cho hoạt động tăng trưởng 
cũng như trao đổi chất [1]. Do vậy, hàm lượng 
vitamin E được bổ sung nhiều có thể góp phần 
gia tăng chỉ số HSI ở cá. Trong nghiên cứu này, 
chỉ số nội tạng ở cá chim vây vàng nhìn chung 
không bị ảnh hưởng bởi việc bổ sung vitamin 
E hay không bổ sung vitamin E (Hình 1). Tuy 
nhiên, chỉ số HSI ở cá thì bị ảnh hưởng, khi 
cá sử dụng 400 mg vitamin E/kg thức ăn thì 
HSI có giá trị cao hơn so với các nghiệm thức 

không bổ sung vitamin E và bổ sung vitamin 
E ở mức thấp (100 và 200 mg/kg) (P < 0,05). 
Kết quả nghiên cứu này tương đồng với nghiên 
cứu trên cá nóc (Takifugu obscurus) [7], cá 
tầm beluga Huso huso L [1]. Tuy nhiên, kết 
quả ngược lại được ghi nhận trên cá da trơn 
Châu Phi Clarias gariepinus [3], cá bơn NaUy 
(Hippoglossus hippoglossus L.) [9], cá hồi vân 
Oncorhynchus mykiss [27] và cá hồi Đại Tây 
Dương Salmo salar L [2]. Lý giải cho kết quả 
tương quan nghịch về hàm lượng vitamin E với 
chỉ số HSI, Amlashi (2011) nhận định, có thể 
do sự rối loạn quá trình vận chuyển lipid [1]. 
Sự khác biệt về mức ảnh hưởng của vitamin 
E lên chỉ số gan và nội tạng ở các loài cá khác 
nhau được lý giải khác nhau. Nguyên nhân về 
sự khác biệt ở các đối tượng trên chưa rõ ràng 
và cần được nghiên cứu sâu hơn.

 Vitamin E là một chất chống oxy hóa 
hiệu quả, đặc biệt là sự oxy hóa lipid [15] [30]. 
Bên cạnh đó, vai trò của vitamin E cũng được 
ghi nhận trong việc giảm thiểu sự thoái hóa cơ 
ở cá [14]. Ở cá biển, nhất là cá con, cá đang 
trong giai đoạn phát triển, cơ thể chứa một 
lượng lớn n-3 HUFA [11]. Do vậy, các đối 
tượng nuôi này cần có đủ lượng chất chống 
oxi hóa như vitamin E để ngăn cản sự oxi 
hóa lipid. Trong nghiên cứu hiện tại cho thấy, 
vitamin E không ảnh hưởng đến hàm lượng 
tro và độ ẩm của cá chim vây vàng nhưng 
ảnh hưởng đáng kể đến hàm lượng protein và 
lipid. Cá chim vây vàng được bổ sung vitamin 
E, cụ thể là bổ sung 400 mg/kg có hàm lượng 
lipid cũng như hàm lượng protein cơ thể cao 
hơn nhóm cá không được bổ sung vitamin E. 
Việc suy giảm hàm lượng protein và lipid ở 
nhóm cá sử dụng vitamin E nồng độ thấp có 
thể do sự thoái hóa cơ và oxi hóa lipid khi cơ 
thể thiếu vitamin E [31]. 
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận
Nghiên cứu này đã khẳng định việc bổ 

sung vitamin E vào thức ăn ảnh hưởng đáng 
kể đến tốc độ tăng trưởng, chỉ số HSI và thành 
phần sinh hóa ở cá chim vây vàng giai đoạn 
giống. Trong đó, thức ăn được bổ sung 400 
mg vitamin E/kg thức ăn cho kết quả sinh 
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trưởng (%LG, %WG, SGRL và SGRW), HSI, 
hàm lượng protein và lipid cao nhất so với các 
nghiệm thức bổ sung ở mức thấp hơn hay cao 
hơn. Chỉ số VSI và tỷ lệ sống của cá không bị 
ảnh hưởng bởi việc bổ sung vitamin E sau 10 
tuần thí nghiệm.

2. Kiến nghị
Nghiên cứu tiếp theo nên xác định ảnh hưởng 

của việc bổ sung vitamin E lên tổ chức mô gan 
và cơ của cá cũng như ảnh hưởng đến đáp ứng 

miễn dịch tự nhiên của cá chim vây vàng.
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